TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           KHOA LUẬT DÂN SỰ                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP 
MÔN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Lớp:   1. Khóa 8 Công an TP. HCM
   2. Khóa 2 VB2 Quận 6
1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM ÔN TẬP
a. Lớp Khóa 8 Công an TP.HCM
- Cả ngày 27/8/2017 
- Địa điểm: Trường Đại học Luật TP.HCM (Cơ sở Bình Triệu, số 123, Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM)
b. Lớp Khóa 2 VB2 Quận 6

- Cả ngày 27/8/2017
- Địa điểm: Trường Đại học Luật TP.HCM (Cơ sở Bình Triệu, số 123, Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM)

GIẢNG VIÊN ÔN TẬP – HỆ THỐNG 
a. Lớp Khóa 8 Công an TP.HCM
ThS. Huỳnh Quang Thuận
b. Lớp Khóa 2 VB2 Quận 6

ThS. Phạm Thị Thúy

2. CẤU TRÚC, GIẢNG VIÊN RA ĐỀ THI, THỜI GIAN NỘP ĐỀ THI
a. Cấu trúc đề thi: 
Thời gian làm bài: 90 phút. Học viên chỉ được sử dụng văn bản quy phạm pháp luật 

Đề thi gồm 2 phần:  

- Phần lý thuyết: 6 điểm, gồm 06 câu nhận định đúng, sai và giải thích, nêu căn cứ pháp lý
- Phần bài tập: 4 điểm. Trả lời câu hỏi tình huống. Một tình huống có từ 02 đến 04 câu hỏi nhỏ

b. NỘI DUNG KHÔNG ÔN THI VÀ KHÔNG RA ĐỀ THI

-  Chương 4: Án phí, lệ phí trong TTDS


-  Chương 8: Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

6. NỘI DUNG ÔN THI
Chương 1: KHÁI NIỆM VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

1. Một số khái niệm trong luật tố tụng dân sự

1.1. Khái niệm vụ việc dân sự 

1.2. Khái niệm luật TTDS
- Đối tượng điều chỉnh 

- Phương pháp điều chỉnh

- Khái niệm

2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật TTDS 

2.1 Khái niệm và ý nghĩa 

2.2. Nội dung các nguyên tắc 

- Nguyên tắc tuân thủ pháp luật trong tố tụng dân sự 

- Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

- Nguyên tắc quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự 

- Cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự

- Nguyên tắc hòa giải trong TTDS 

- Nguyên tắc bình đẳng quyền và nghĩa vụ trong TTDS




- Nguyên tắc Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án dân sự 

- Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật 

- Nguyên tắc xét xử tập thể, công bằng, công khai 

- Nguyên tắc thực hiện chế độ hai cấp xét xử





 

Chương 2: CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 
1. Chủ thể tiến hành tố tụng

1.1. Cơ quan tiến hành tố tụng

1.2. Người tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự

2. Chủ thể tham gia tố tụng

2.1. Năng lực chủ thể

2.2. Đương sự

- Đương sự trong vụ án dân sự
- Đương sự trong việc dân sự

- Đồng tham gia tố tụng và kế thừa tố tụng

2.3. Những người tham gia tố tụng khác

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  đương sự

- Người làm chứng

- Người giám định

- Người phiên dịch

- Người đại diện

Chương 3: THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN

1. Thẩm quyền chung

1.1. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp

- Những tranh chấp về dân sự
- Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình 

- Những tranh chấp về kinh doanh thương mại 

- Những tranh chấp về lao động 

1.2. Thẩm quyền giải quyết yêu cầu

- Những yêu cầu về dân sự

- Những yêu cầu về hôn nhân và gia đình 

- Những yêu cầu về kinh doanh thương mại 

- Những yêu cầu về lao động 

2. Thẩm quyền theo cấp tòa án

2.1. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

2.2. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh

3. Thẩm quyền theo lãnh thổ và thẩm quyền theo sự lựa chọn 

3.1. Thẩm quyền theo lãnh thổ
3.2. Thẩm quyền theo sự lựa chọn  

4. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền

Chương 5: CHỨNG CỨ VÀ CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

1. Chứng cứ

1.1. Khái niệm 

1.2. Nguồn chứng cứ
1.3. Nguyên tắc xác định chứng cứ

2. Chứng minh trong tố tụng dân sự

2.1. Chủ thể chứng minh

2.2. Những vấn đề cần phải chứng minh
Chương 6: THỦ TỤC SƠ THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ    

1. Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự

1.1. Khởi kiện vụ án dân sự

1.1.1. Quyền khởi kiện vụ án dân sự

1.1.2. Chủ thể khởi kiện và mục đích

1.1.3. Thủ tục khởi kiện

1.1.4. Hình thứckhởi kiện

2. Thụ lý vụ án dân sự

2.1. Khái niệm thụ lý vụ án dân sự

2.2. Thủ tục thụ lý

3.  Chuẩn bị xét xử sơ thẩm 

3.1. Thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm
3.2. Các thủ tục tố tụng

- Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải
- Tạm đình chỉ

- Đình  chỉ giải quyết vụ án dân sự

- Biện pháp khẩn cấp tạm thời

4. Phiên tòa sơ thẩm 

4.1. Người tham gia phiên tòa

4.2. Trình tự phiên tòa sơ thẩm
Chương 7:  THỦ TỤC PHÚC THẨM DÂN SỰ

1. Tính chất của xét xử phúc thẩm dân sự

1.1. Khái niệm xét xử phúc thẩm

1.2. Ý nghĩa của xét xử phúc thẩm

2. Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm

2.1. Chủ thể kháng cáo, kháng nghị 

2.2. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị


2.3. Hình thức kháng cáo, kháng nghị

2.4. Hậu quả của kháng cáo, kháng nghị

3. Trình tự phúc thẩm

3.1. Thụ lý vụ án 

3.2. Chuẩn bị xét xử phúc thẩm 

3.3. Phiên tòa phúc thẩm 

4. Quyền hạn của hội đồng xét xử phúc thẩm

5. Thủ tục phúc thẩm đối với  quyết định của tòa án bị kháng cáo, kháng nghị

Chương 9: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

1. Khái niệm và đặc điểm

1.1. Khái niệm

1.2. Ý nghĩa

2.Thủ tục chung

2.1.Thủ tục sơ thẩm việc dân sự

2.1.1. Thẩm quyền của Toà án 

2.1.2. Thủ tục nộp đơn yêu cầu

2.1.3. Thủ tục giải quyết việc dân sự

2.2. Thủ tục phúc thẩm việc dân sự

2.2.1. Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm

2.2.2. Thủ tục phúc thẩm

2.3. Giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn
3. Các thủ tục giải quyết việc dân sự cụ thể

3.1. Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự

3.2. Thủ tục giải quyết yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú 

3.3. Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích,  một người là đã chết
3.4. Thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

3.5. Thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công

3.6. Thủ tục giải quyết tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu
3.7. Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu
3.8. Thủ tục giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn
7. CÁCH THỨC LÀM BÀI

a. Yêu cầu đối với bài làm: 
- Lý thuyết: Mỗi câu nhận định trả lời đúng (theo yêu cầu là trả lời đúng hoặc sai) được 0,25 điểm, nêu đúng cơ sở pháp lý 0,25 điểm, trả lời đúng nội dung 0,5 điểm
- Bài tập tình huống: Trả lời đúng và giải thích đúng nội dung được số điểm theo số lượng câu hỏi nhưng tối đa là 4 điểm
b. Đề thi gồm 2 phần:  

- Phần lý thuyết: 6 điểm, gồm 06 câu nhận định đúng, sai và giải thích, nêu căn cứ pháp lý
- Phần bài tập: 4 điểm. Trả lời câu hỏi tình huống. Một tình huống có từ 02 câu (mỗi câu 2 điểm) hoặc 04 câu hỏi (mỗi câu 1 điểm)
8. TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU:  
Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam, Trường Đại học Luật TPHCM, NXB Hồng Đức 2017
Văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam:

- Hiến pháp năm 2013;

- Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015;

- Bộ luật Dân sự năm 2005 và 2015;

- Bộ luật Lao động năm 2012;

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật Thương mại năm 2005;

- Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2014;

- Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

- Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009;

- Luật phá sản năm 2014;

- Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007;

- Luật đấu thầu năm 2013;

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015; 

- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014;

- Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay năm 2010;

- Pháp lệnh bắt giữ tàu biển năm 2008
- Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

- Công văn số 72/TANDTC-PC ngày 11/4/2017 về việc thống nhất áp dụng quy định về án phí trong vụ án ly hôn;

- Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự;

- Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP ngày 30/12/2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự số 95/2015/QH13, Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử;

- Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự;

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại;

- Văn bản số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2016 của Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự;

- Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của Tòa án;

- Công văn số 144/TANDTC-PC ngày 4/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP về việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của Tòa án;

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC “Quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự
- Công văn số 33/TANDTC-HTQT ngày 21/2/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài trong các vụ việc dân sự, vụ án hành chính;
- Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự số 95/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án;

- Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân;

- Thông tư số 02/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 31/8/2016 quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Thông tư số 11/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự; 

- Nghị quyết số 07/2015/VBHN-BCA ngày 31/12/2015 của Bộ Công an về việc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
- Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 6 năm 2016 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính;

- Công văn 494/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về biệt phái công chức để giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm ngày 4-6-2016 của Tòa án tối cao;

- Công văn 168/TANDTC-HTQT của Tòa án nhân dân tối cao về việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư liên tịch về ủy thác tư pháp trong lĩnh vực dân sự, ngày 27/7/2016 của Tòa án tối cao;

- Quyết định 866/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và mẫu hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức thẩm phán ngày 13/7/2016 của Tòa án tối cao;

- Thông tư 02/2016/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp ngày 3.2.2016 của Tòa án tối cao;

- Thông tư 03/2016/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp ngày 3/2/2016 của Tòa án tối cao;

- Luật phí và lệ phí năm 2015;

- Các án lệ đã ban hành theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06/4/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

- Công văn số 146/TANDTC-PC ngày 11/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc viện dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử;

- Công văn số 152/TANDTC-PC ngày 19/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu;

- Công văn số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/201 của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ;

- Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐTP ngày 26/8/2016 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản số 51/2014/QH13;

- Công văn số 155/TANDTC-PC ngày 28/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng thống nhất về thể thức và kỹ thuật trình bày các văn bản tố tụng;

- Nghị quyết số 03/NQ206/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;

- Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Trọng tài thương mại.
9. MẪU ĐỀ THI – ĐÁP ÁN:  

Giảng viên ra đề thi và đáp án theo mẫu thiết kế kèm theo sau đây. Mỗi giảng viên ra hai (02) Đề thi và Đáp án cho mỗi đề thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM


           KHOA LUẬT DÂN SỰ                                                                        

ĐỀ THI SỐ…
                        MÔN: LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

LỚP: ……………………………. – Hệ: ………………………
    Thời gian làm bài: 90 phút

      Học viên chỉ được sử dụng văn bản quy phạm pháp luật

A. LÝ THUYẾT (6 điểm): Anh (chị) trả lời các câu nhận định sau đây đúng hay sai, nêu cơ sở pháp lý và giải thích ngắn gọn

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5: 
Câu 6: 

B. BÀI TẬP (4 điểm)

---Hết ---











Giảng viên ra đề












  Họ và tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
                                
           KHOA LUẬT DÂN SỰ                                                                         

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ…

                        MÔN: LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

LỚP: ……………………………. – Hệ: ………………………

 t

A. LÝ THUYẾT (6 điểm): Anh (chị) trả lời các câu nhận định sau đây đúng hay sai, nêu cơ sở pháp lý và giải thích ngắn gọn

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5: 

Câu 6: 

B. BÀI TẬP (4 điểm)

Câu 1:

Câu 2:
………………
---Hết ---











Giảng viên ra đề










    Họ và tên
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